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II.BẢNG GIÁ HOSTING THƯỜNG (LƯU TRỮ WEBSITE) 
 
 

 

LINUX HOSTING 
 
Thông tin 
 

 
Cá nhân 

 
Bán chuyên  
Nghiệp  

 
Bán chuyên 
Nghiệp ++ 

 
Chuyên 
Nghiệp. 

 
Doanh Nghiệp TM điện tử 

Server đặt 
tại.                                     

Nhà sản xuất 
Server. 

       USB        USB        USB        USB        USB        USB 

Dung lượng.      100 mb 
     200 MB 

     250 mb 
     700 MB 

     450 mb 
     700 MB 

     750 mb 
     1000 MB 

     1500 mb 
     3000 MB 

    2500 mb 
     5000 MB 

Băng thông    3 GB    10 GB    15 GB    20 GB    30 GB    50 GB 

Email  
POP3/webmail     10     50     70     100     150     500 

Subdomain      0      3      5     10      20     30 

PHP5 , GD2                                     
mySQL5          1           3          5           7           9      15 

Chi phí $1.5/Tháng  $4.5/Tháng  $6.0/Tháng  $7.5/Tháng  $13/Tháng $20/Tháng 

Thanh toán     1năm     1năm     6tháng     6tháng     6tháng     6tháng 

 

WINDOW HOSTING 
 
Thông tin 
 

 
Cá nhân 

 
Bán chuyên  
Nghiệp  

 
Bán chuyên 
Nghiệp ++ 

 
Chuyên 
Nghiệp. 

 
Doanh Nghiệp TM điện tử 

Server đặt 
tại.                                     

Nhà sản xuất 
Server.        USB        USB        USB        USB        USB        USB 

Dung lượng.      100 mb 
     200 MB 

     250 mb 
     700 MB 

     450 mb 
     700 MB 

     750 mb 
     1000 MB 

     1500 mb 
     3000 MB 

    2500 mb 
     5000 MB 

Băng thông    3 GB    10 GB    15 GB    20 GB    30 GB    50 GB 

Email  
POP3/webmail     10     50     70     100     150     500 

Subdomain      0      3      5     10      20     30 

ASP/ ASP.NET 
PHP5     PHP                               
ASP.NET2.0/3.0                                     
mySQL5          0           1          2           3           4      5 

MS SQL          0           1          2           3           4      5 

Chi phí $1.5/Tháng  $4.5/Tháng  $6.0/Tháng  $7.5/Tháng  $13/Tháng $20/Tháng 

Thanh toán     1năm     1năm     6tháng     6tháng     6tháng     6tháng 


